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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2253801012798 BảoNguyễn Văn 20/10/1997 8 9.0 8.5 8.6 1

2253801012799 BôngDương Văn 18/11/1982 8.5 9.5 10.0 9.7 2

2253801012800 ChuNguyễn Thành 08/06/1962 8 8.0 9.0 8.6 3

2253801012801 DuyênPhạm Văn 31/12/1972 7 8.5 7.5 7.7 4

2253801012803 ĐiềnLê Thanh 11/11/1985 7.5 9.0 7.5 7.9 5

2253801012805 HậuNguyễn Văn 25/05/2002 0 0.0 0.0 0.0 0.0 6

2253801012806 HòaPhạm Thái 12/06/1988 8 8.5 7.0 7.5 7

2253801012807 HươngĐinh Thị Thu 06/11/2001 8 8.5 7.5 7.8 8

2253801012809 KhangTô Nam 30/03/1993 8 9.0 7.0 7.7 9

2253801012813 LànhLê Nhựt Diệu 07/07/2006 8 7.5 0.0 3.1 10

2253801012814 LiênPhạm Kim 21/07/1992 8.5 9.5 9.5 9.4 11

2253801012815 LựcLê Văn 13/02/1988 8 9.0 9.0 8.9 12

2253801012817 NghĩaKhưu Trần Võ 24/12/1973 9 9.0 10.0 9.6 13

2253801012819 NhưNguyễn Thị Cẩm 05/08/2001 8 8.5 8.0 8.1 14

2253801012820 PhápTrang Quốc 06/08/2001 8 8.0 8.0 8.0 15

2253801012821 PhướcNguyễn Văn 05/07/1968 8.5 9.0 10.0 9.5 16

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng
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